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học phần
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Ngày thi

(Ngày/ tháng/ 
Giờ Phòng thi Cán Bộ Giảng Dạy

1 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 A02 65 16/5/2022 7h30 101/A3,102/A3 Trần Thụy Ái Đông

2 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 A01 67 16/5/2022 7h30 103/A3,104/A3 Trần Thụy Ái Đông

3 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 A10 74 16/5/2022 7h30 105/A3,106/A3 Trần Thụy Ái Đông

4 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 01 70 16/5/2022 7h30 109/A3,110/A3 Trần Thụy Ái Đông

5 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 G01 94 16/5/2022 7h30 111/A3,112/A3 Trần Thụy Ái Đông

6 KT105 Toán kinh tế 1 A01 67 16/5/2022 9h00 101/A3,102/A3 Nguyễn Tuấn Kiệt

7 KT105 Toán kinh tế 1 A02 63 16/5/2022 9h00 103/A3,104/A3 Nguyễn Tuấn Kiệt

8 KT105 Toán kinh tế 1 A05 61 16/5/2022 9h00 105/A3,106/A3 Nguyễn Tuấn Kiệt

9 KT105 Toán kinh tế 1 A06 76 16/5/2022 9h00 111/A3,112/A3 Nguyễn Tuấn Kiệt

10 KT105 Toán kinh tế 1 02 39 16/5/2022 9h00 109/A3 Nguyễn Tuấn Kiệt

11 KT201 Quản trị dự án 10 81 16/5/2022 13h30 101/A3,102/A3 Lê Tấn Nghiêm

12 KT201 Quản trị dự án 2 81 16/5/2022 13h30 103/A3,104/A3 Lê Tấn Nghiêm

13 KT201 Quản trị dự án 3 80 16/5/2022 13h30 105/A3,106/A3 Lê Tấn Nghiêm

14 KT201 Quản trị dự án 4 77 16/5/2022 13h30 111/A3,112/A3 Lê Tấn Nghiêm

15 KT342 Kế toán tài chính 2 01 80 16/5/2022 15h00 101/A3,102/A3 Nguyễn Thị Hồng Liễu

16 KT342 Kế toán tài chính 2 02 80 16/5/2022 15h00 103/A3,104/A3 Nguyễn Thị Hồng Liễu

17 KT342 Kế toán tài chính 2 03 80 16/5/2022 15h00 105/A3,106/A3 Nguyễn Thị Hồng Liễu

18 KT342 Kế toán tài chính 2 04 80 16/5/2022 15h00 111/A3,112/A3 Nguyễn Thị Hồng Liễu

19 KT205 Quy hoạch tuyến tính 1 49 17/5/2022 7h30 101/A3 Nguyễn Phạm Thanh Nam

20 KT205 Quy hoạch tuyến tính 2 66 17/5/2022 7h30 102/A3,103/A3 Nguyễn Phạm Thanh Nam

21 KT205 Quy hoạch tuyến tính 3 34 17/5/2022 7h30 104/A3 Nguyễn Phạm Thanh Nam

22 KT330H Khởi sự doanh nghiệp 1 37 17/5/2022 7h30 P. máy tính Khoa KT Phan Anh Tú

23 KT330H Khởi sự doanh nghiệp 3 44 17/5/2022 7h30 P. máy tính Khoa KT Phan Anh Tú
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24 KT330H Khởi sự doanh nghiệp 2 40 17/5/2022 9h00 P. máy tính Khoa KT Phan Anh Tú

25 KT330H Khởi sự doanh nghiệp 4 39 17/5/2022 9h00 P. máy tính Khoa KT Phan Anh Tú

22 KT374 Kế toán ngân hàng 02 66 17/5/2022 9h00 101/A3,102/A3 Hồ Hữu Phương Chi

23 KT374 Kế toán ngân hàng 03 66 17/5/2022 9h00 103/A3,104/A3 Hồ Hữu Phương Chi

24 KT374 Kế toán ngân hàng 04 60 17/5/2022 9h00 105/A3,106/A3 Hồ Hữu Phương Chi

25 KT106 Nguyên lý kế toán A04 75 17/5/2022 13h30 101/A3,102/A3 Hà Mỹ Trang

26 KT106 Nguyên lý kế toán A07 76 17/5/2022 13h30 103/A3,104/A3 Hà Mỹ Trang

27 KT106 Nguyên lý kế toán A08 65 17/5/2022 13h30 105/A3,106/A3 Hà Mỹ Trang

28 KT106 Nguyên lý kế toán A09 65 17/5/2022 13h30 111/A3,112/A3 Hà Mỹ Trang

29 KT106 Nguyên lý kế toán G01 48 17/5/2022 13h30 101/KT Lê Phước Hương

30 KT106 Nguyên lý kế toán 03 58 17/5/2022 13h30 101/KT Lê Phước Hương

31 KT106 Nguyên lý kế toán A05 104 17/5/2022 13h30 102/KT Lê Phước Hương

32 KT106 Nguyên lý kế toán A10 75 17/5/2022 13h30 108/A3,109/A3 Lê Tín

33 KT106 Nguyên lý kế toán 1 59 17/5/2022 15h00 101/A3,102/A3 Lê Trần Phước Huy

34 KT106 Nguyên lý kế toán 2 60 17/5/2022 15h00 103/A3,104/A3 Lê Trần Phước Huy

35 KT106 Nguyên lý kế toán A01 70 17/5/2022 15h00 105/A3,106/A3 Đàm Thị Phong Ba

36 KT106 Nguyên lý kế toán A02 64 17/5/2022 15h00 107/A3,108/A3 Đàm Thị Phong Ba

37 KT106 Nguyên lý kế toán A03 104 17/5/2022 15h00 111/A3,112/A3 Đàm Thị Phong Ba

38 KT106 Nguyên lý kế toán A06 65 17/5/2022 15h00 109/A3,110/A3 Đàm Thị Phong Ba

39 KT104H Kinh tế vĩ mô M01 35 18/5/2022 7h30 101/A3 Bùi Thị Kim Thanh

40 KT104H Kinh tế vĩ mô M02 35 18/5/2022 7h30 102/A3 Bùi Thị Kim Thanh

41 KT104H Kinh tế vĩ mô M07 35 18/5/2022 7h30 103/A3 Bùi Thị Kim Thanh

42 KT104H Kinh tế vĩ mô M08 35 18/5/2022 7h30 104/A3 Bùi Thị Kim Thanh

43 KT104H Kinh tế vĩ mô M04 36 18/5/2022 7h30 101/KT Lê Khương Ninh

44 KT104H Kinh tế vĩ mô M05 34 18/5/2022 7h30 101/KT Lê Khương Ninh

45 KT104H Kinh tế vĩ mô M06 33 18/5/2022 7h30 101/KT Lê Khương Ninh

46 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 1 70 18/5/2022 9h00 101/A3,102/A3 Lê Thị Thu Trang

47 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 2 69 18/5/2022 9h00 103/A3,104/A3 Lê Thị Thu Trang

48 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 3 67 18/5/2022 9h00 105/A3,106/A3 Lê Thị Thu Trang

49 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 4 70 18/5/2022 9h00 111/A3,112/A3 Lê Thị Thu Trang

50 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 5 67 18/5/2022 9h00 108/A3,109/A3 Lê Thị Thu Trang

51 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 55 18/5/2022 13h30 101/KT Trần Bá Trí
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52 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 80 18/5/2022 13h30 101/KT Trần Bá Trí

53 KT471 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh 1 50 18/5/2022 15h00 101/KT Phạm Lê Thông

54 KT471 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh G01 37 18/5/2022 15h00 101/KT Phạm Lê Thông

55 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 80 19/5/2022 7h30 102/KT Bùi Văn Trịnh

56 KT107 Toán kinh tế 2 1 54 19/5/2022 13h30 101/A3 Nguyễn Ngọc Lam

57 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 35 19/5/2022 15h00 101/A3 Nguyễn Ngọc Lam

58 KT115 Kinh tế phát triển 1 60 20/05/22 13h30 101/A3-102/A3 Mai Văn Nam

59 KT115 Kinh tế phát triển 2 36 20/05/22 13h30 103/A3 Mai Văn Nam

               Người lập bảng                                                                    TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

Lê Kim Thanh LÊ KHƯƠNG NINH
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